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ST

T 
Họ và tên  

Ngày tháng 

năm sinh  
Nam Nữ Địa chỉ gia đình  Họ tên bố Họ tên mẹ  

1 Đỗ Quang Việt Anh 09.04.2018 x   Tổ 6 - Phú La Đỗ Quang Việt Hoàng Thị Mai 

2 Nguyễn Minh Anh 09.01.2018   x P2014-K2-Therkapark 
Nguyễn Văn 

Trương 
Nguyễn T Hải Hà 

3 Nguyễn Quỳnh Anh 1/9/2018   x Tổ 1 - Phú La 
Nguyễn Dương 

Quân 
Lê Lệ Trung 

4 Dương Khánh Giang 23.05.2018 x   Tổ 2  - Phú La 
Dương Quang 

Thuyết 
Đoàn Thị Hường 

5 Lê Lam Giang 12/5/2018   x 
Số 31 - TT27 Tổ 5 Phú 

LA 
Lê Mình Phương Phạm Thị Huyền 

6 Lê Thanh Hà 22.05.2018   x N06 - LK8-ĐTVP Lê Tiến Dung Ng Thị Thu Liễu 

7 Nguyễn Thanh Hà 11/18/2018   x Tổ 6 - Phú La Nguyễn Văn Tuấn Lê Thị Ánh Dương 

8 
Nguyễn Thị Thanh 

Hà 
11/18/2018   x Tổ 6 - Phú La Nguyễn Văn Tuấn Lê Thị Ánh Dương 

9 
Nguyễn Bảo Ngọc 

Hân 
1/6/2018   x  V3 - CC Victoria Nguyễn Bá Tuyên 

Nguyễn Thúy 

Hạnh 

10 Nguyễn Tuệ Hòa 13.05.2018   x 16-LK25-ĐTVP 
Nguyễn Thế 

Trung 
Lê Bích Thủy 

11 
Vũ Nguyễn Minh 

Khang 
8/1/2018 x   P2604 V3 Victoria Vũ Quang Kiêm Nguyễn Thùy Linh 

12 Đỗ Nhật Linh 12/11/2018   x  Tổ 5 - Phú La Đỗ Xuân Kiên Đoàn Thùy Dương 

13 Lê Tú Linh 26.01.2018   x P602 -  Thek park Lê Cao Cường 
Hoàng Thi Thanh 

Tân 

14 Nguyễn Uyên Linh 10/9/2018   x Số 13 - LK3 - ĐTVP 
Nguyễn Đắc 

Cường 

Ng Thị Trang 

Nhung 

15 Vũ Khánh Linh 4/17/2018   x Tổ 8 - Phú La Vũ Trọng Hiệp Nguyễn Thị Thu 

16 Dương Phương Ly 19.04.2018   x Tổ 9 - Phú La Dương  Văn Hiệu Vũ Thị Lan  

17 Phạm Duy Nam  29.08.2018 x   Tổ 4 - Phú La Phạm Duy Thanh 
Nguyễn Hương 

Giang 

18 Bùi Hoàng Ngân 10/11/2018   x 
Số 32 - TT18 -  

ĐTVP 
Bùi Duy Hiển Nguyễn Cẩm Vân 

19 Bùi Minh Nhật 7/14/2018 x   Số 89-Lacasta Bùi Hùng Cường Bùi Thị Liệu 

20 Đỗ Phương Yến Nhi 4/3/2018   x Tổ 6 - Phú La Đỗ Nam Giang Nguyễn Thị Hà 

21 Ng Thị Ánh Nhung 28.02.2018   x Tổ 10 - Phú La Nguyễn Vân Giáp 
Nguyễn T Như 

Trang 



22 
Đặng Ngọc Huyền 

My 
7/8/2018   x Tổ 10 - Phú La Đặng Văn Vị 

Nguyễn Quỳnh 

Anh 

23 Đinh Xuân Phúc 05.02.2018 x   P3903-V2- VictoriA Đinh Xuan Phụng Nguyễn Thị Hiền 

24 Trịnh Minh Phương 25.02.2018 x   P1515- Thek park Trịnh Quang Toản Trịnh Thị Duyên 

25 Đỗ Minh Quân 7/9/2018 x   
P2414 - CT2  

Therkapx 
Đỗ Huy Hùng Nguyễn Thị Tâm 

26 Lại Minh Quân 11.01.2018 x   Tổ 6 - Phú La Lại Minh Đức 
Phạm Thi Thanh 

Út 

27 Lê Như Quỳnh 11/2/2018   x Tổ 3 Phú La Lê Xuân Diệp 
Nguyễn Thị Hải 

Lý 

28 
Vũ Khánh Minh 

Thảo 
3/11/2018   x Số 40 - LK 9 -ĐTVP Vũ Anh Tuấn Vũ thị Tranh 

29 Nguyễn Phương Trà 12/3/2018   x Tổ 5 - Phú La Nguyễn Văn Tập Phạm Thị Hằng 

30 Nguyễn Trọng  Tuệ 
18/03/2011

8 
x   Tổ 7 - Phú La Nguyễn Hữu Tùng Đỗ Minh Nguyệt 

31  Đặng Thanh Tùng 23.08.2018 x   Tổ 8 - Phú La  Đặng Hồng Sơn Trần Thị Quyên 

32 Lã Ngọc Anh Vũ 30.05.2018 x   P2614 - The rkapank Lã Chí Bắc 
Ng Thị Phương 

Thảo 

33 Bùi Phương Vy 1/10/2018   x Số 62 - TT6 - ĐTVP Bùi Chí Trung Phí Thị Duyên 

 


